[bookmark: _Toc158156874][bookmark: _Toc158156977]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(HỌC PHẦN LÝ THUYẾT)

1. Tên học phần	: Các quá trình chế tạo
	(Tên môn học bằng Tiếng Anh)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 3
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên đại học 
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:  45 tiết
	- Thực tập phòng thí nghiệm: 0  tiết 
	- Thực hành:  0 tiết
	- Tự học: 90  tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật, Nguyên lý cắt
7. Mục tiêu của học phần
	Học phần trang bị cho người học kiến thức về các phương pháp gia công trong ngành cơ khí từ phương pháp tr uyền thống cho đến phương pháp hiện đại, từ đó người học có thể lựa chọn phương pháp hợp lý để áp dụng trong thực tế sản xuất.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về các phương pháp cắt gọt truyển thống, các phương pháp gia công tinh bằng biến dạng dẻo và các phương pháp gia công điện lý hóa; nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn các phương pháp gia công hợp lý, tính toán và lựa chọn các thông số công nghệ phù hợp để gia công chi tiết.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	a3

	
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
	

	L.O.2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	a2

	
	L.O.2.1 – Hiểu được tính chất vật liệu gia công
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hợp lý 
	

	L.O.3
	Tìm kiếm, đọc, hiểu và thể hiện các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	f.2

	
	L.O.3.1 – Đọc tài liệu trước ở nhà.
L.O.3.2 – Tìm kiếm tài liệu trên internet
	


	
10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
     Sách, giáo trình chính
1. Đặng Văn Nghìn, Các phương pháp gia công kim loại, ĐHQG Tp HCM, 2008.
   Tài liệu tham khảo
1. Trần Văn Địch, Gia công tinh bề mặt chi tiết máy, NXB KHKT, 2004
2. Trần Văn Địch (chủ biên), Công nghệ chế tạo máy, NXB KHKT, 2003
3. Mikell P. Grover, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, NXB John Wiley&Son, 2007
4. Serope Kalpakjian, Steven Schmid, Manufacturing engineering and technology, NXB Prentice Hall, 2006
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Bài 1: Phương pháp gia công Tiện
1.1  Khái niệm về tiện
1.1.1 Công dụng và các chuyển động khi tiện 
1.1.2 Các yếu tố cắt khi tiện
1.2 Hình dáng và kết cấu dao tiện
1.2.1 Các góc của dao tiện ở trạng thái tĩnh
1.2.2 Các loại dao tiện thông dụng.
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày khái niệm 
- Trình bày về đặc điểm cấu tạo, công dụng của phương pháp gia công.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe và ghi chép
- Trả lời câu hỏi
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
- Nghiên cứu dao tiện thực tế.
	Vẽ các góc độ của dao trên lớp.

	2
	Bài 2: Phương pháp gia công Bào và Xọc.
2.1. Công dụng và đặc điểm
2.2. Các yếu tố khi bào và xọc
2.2.1. Chiều sâu cắt t [mm] 
2.2.2. Bước tiến s [mm/ hành trình kép]
2.2.3. Chiều dày cắt a[mm]
2.2.4. Chiều rộng cắt b[mm]
2.2.5. Diện tích lớp cắt
2.2.6. Tốc độ cắt v [m/phút]
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hợp lý
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Đưa ra ví dụ lựa chọn chế độ cắt phù hợp khi gia công một chi tiết trên máy tiện CNC
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Làm các bài tập trên lớp

	- Bài tập đánh giá trên lớp

	3
	Bài 3: Phương pháp gia công Khoan, khoét, doa
3.1 Công dụng và đặc điểm khoan-khoét-doa
3.1.1 Khoan
3.1.2 Khoét-doa 
3.2 Gia công khoan
3.2.1 Các loại mũi khoan
3.2.2 Cấu tạo mũi khoan ruột gà
3.2.3 Các yếu tố của chế độ cắt khi khoan
3.2.4 Lực cắt và moment xoắn
3.3 Gia công khoét 
3.3.1 Phân loại
3.3.2 Cấu tạo
3.4 Gia công Doa
3.4.1 Phân loại
3.4.2 Cấu tạo
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Đưa ra ví dụ lựa chọn chế độ cắt phù hợp khi gia công một chi tiết trên máy tiện 
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Làm các bài tập trên lớp
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	- Bài tập đánh giá trên lớp

	4
	Bài 4: Phương pháp gia công Phay
4.1 Công dụng và phân loại dao phay
4.2 Cấu tạo dao phay mặt trụ và dao phay mặt đầu
4.2.1 Dao phay mặt trụ
4.2.2 Dao phay mặt đầu
4.3 Trình tự chọn chế độ cắt khi phay
4.4 Chọn chế độ cắt bằng bảng số
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
L.O.2.1 – Hiểu được tính chất vật liệu gia công
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hợp lý
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Đưa ra ví dụ lựa chọn chế độ cắt phù hợp khi gia công một chi tiết trên máy tiện 
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Làm các bài tập trên lớp
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	- Bài tập đánh giá trên lớp

	5
	Bài 5: Phương pháp gia công Chuốt
1. Nguyên lý gia công chuốt
2. Đặc điểm và khả năng công nghệ
3. Các chuyển động cơ bản trong quá trình chuốt
4. Các phương pháp chuốt
2. Cấu tạo
2.1. Cấu tạo dao chuốt
2.2. Các góc cơ bản của dao chuốt
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hợp lý
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Đưa ra ví dụ lựa chọn chế độ cắt phù hợp khi gia công một chi tiết trên máy tiện 
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Lắng nghe và ghhi chép
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	6
	Bài 6: Phương pháp gia công Mài
1. Nguyên lý gia công
2. Máy và dụng cụ cắt
3. Biện pháp gá đặt
4. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ gia công hợp lý.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Đưa ra ví dụ lựa chọn chế độ cắt phù hợp khi gia công một chi tiết trên máy tiện 

+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Lắng nghe và ghi chép
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	7
	Bài 7: Phương pháp gia công Mài nghiền
1. Nguyên lý gia công
2. Máy và dụng cụ cắt
3. Biện pháp gá đặt
4. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ gia công phù hợp khi gia công
- Chiếu clip gia công 
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Lắng nghe, quan sát và ghi chép
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	8
	Bài 8: Phương pháp gia công Mài khôn, mài siêu tinh
8.1. Nguyên lý gia công
8.2. Máy và dụng cụ cắt
9. 8.3. Biện pháp gá đặt
8.4. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Đưa ra ví dụ lựa chọn chế độ gia công phù hợp khi gia công một chi tiết trên máy tiện 
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Lắng nghe, quan sát và ghi chép
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	9
	Bài 9: Phương pháp gia công Gia công bề mặt ren, then, then hoa
1. Tiện ren
2. Cắt ren bằng ta rô và bàn ren
3. Cắt ren bằng đầu cắt ren
4. Phay ren
5. Cắt ren bằng phương pháp gió lốc
6. Cán ren
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ gia công hợp lý.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Đưa ra ví dụ lựa chọn chế độ cắt phù hợp khi gia công một chi tiết trên máy. 
- Chiếu clip gia công 
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Làm các bài tập trên lớp
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	10
	Bài 10: Phương pháp gia công bề mặt răng
10.1. Nguyên lý tạo hình bề mặt răng
10.2. Các biên dạng thường dùng trên bề mặt răng
10.3. Nguyên lý tạo hình bề mặt thân khai
10.4. Phân loại bánh răng
10.4.1. Theo hình dáng
10.4.2. Theo đặc tính công nghệ
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.

	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Đưa ra ví dụ lựa chọn chế độ cắt phù hợp khi gia công một chi tiết trên máy phay
- Chiếu clip gia công 
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Lắng nghe, quan sát và ghi chép
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	11
	Bài 11: Phương pháp gia công tinh bằng biến dạng dẻo
11.1. Chất lượng bề mặt khi gia công tinh bằng biến dạng dẻo.
11.2. Lăn ép
11.3. Nong ép
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Chiếu clip gia công 
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Lắng nghe, quan sát và ghi chép
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	12
	Bài 12: Phương pháp gia công siêu âm, gia công tia nước
12.1. Gia công siêu âm
12.1.1. Khái niệm gia công bằng siêu âm.
12.1.2. Nguyên lý gia công bằng sóng siêu âm.
12.1.3. Cơ sở lý thuyết
12.1.4. Dụng cụ và thiết bị siêu âm. 
12.1.5. Phạm vi ứng dụng.
12.2. Gia công tia nước 
12.2.1. Khái niệm gia công bằng tia nước.
12.2.2. Nguyên lý gia công bằng tia nước.
12.2.3. Cơ sở lý thuyết
12.2.4. Dụng cụ và thiết bị siêu âm. 
12.2.5. Phạm vi ứng dụng.
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ gia công hợp lý.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Gợi ý lại cách chọn lựa chế độ cắt phù hợp khi gia công
- Chiếu clip gia công 
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Lắng nghe, quan sát và ghi chép 
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	13
	Bài 13: Phương pháp gia công hoá và gia công điện hoá
13.1. Gia công Hóa
13.1.1. Khái niệm.
13.1.2. Các phương pháp công nghệ và khả năng công nghệ.
13.1.3. Các phương pháp gia công hóa
a. Phay hóa
b. Tạo phôi hóa
c. Khắc hóa
d. Gia công quang hóa
13.2. Gia công điện hoá
13.2.1. Khái niệm 
13.2.2. Nguyên lý 
13.2.3. Cơ sở lý thuyết
13.2.4. Dụng cụ và thiết bị. 
13.2.5. Phạm vi ứng dụng.
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ gia công hợp lý.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Chiếu clip gia công 
- Đưa ra bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức
- Lắng nghe, quan sát và ghi chép
- Làm các bài tập trên lớp
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
	

	14
	Bài 14: Phương pháp gia công tia lửa điện, gia công tia laser
14.1. Phương pháp Gia công Tia lửa điện
14.1.1. Khái niệm 
14.1.2. Nguyên lý.
14.1.3. Các thông số công nghệ.
14.1.4. Dụng cụ và thiết bị. 
14.1.5. Phạm vi ứng dụng.
14.2. Phương pháp gia công Tia laser
14.2.1. Khái niệm 
14.2.2. Nguyên lý.
14.2.3. Các thông số công nghệ.
14.2.4. Dụng cụ và thiết bị. 
14.2.5. Phạm vi ứng dụng.
	L.O.1.1 – Trình bày được khái niệm về phương pháp gia công.
L.O.1.2 – Trình bày được nguyên lý gia công. 
L.O.1.3 – Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của  phương pháp gia công.
L.O.2.2 - Tính toán và lựa chọn được chế độ gia công hợp lý.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- So sánh với phương pháp gia công khác.
- Chiếu clip gia công
+ Sinh viên:
- Ôn lại kiến thức 
- Lắng nghe, quan sát và ghi chép
+ Về nhà:
- Đọc tài liệu trước.
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